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ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH ĐỒNG NAI                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:              /TTr-UBND                             Đồng Nai, ngày        tháng    năm 2020

TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc 
phòng –an ninh 5 năm 2021-2025 của tỉnh Đồng Nai

Kính gửi: Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai.

 Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp Luật năm 2015, trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 179/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 5 năm (2016 - 2020) và tình hình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 năm tới theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XI của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai; Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai xin trình Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai dự thảo Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025 của tỉnh Đồng Nai như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở pháp lý:

Căn cứ tình hình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XI của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai và căn cứ chỉ đạo của Chính phủ. 
2. Tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 179/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh.

a. Bối cảnh thực hiện:

Quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 179/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 5 năm (2016 - 2020) của tỉnh trong bối cảnh các nền kinh tế lớn và phát triển như Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản mặc dù còn nhiều bất định về chính sách nhưng đã và đang tăng trưởng vững chắc; xu thế liên kết hóa tự do thương mại tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, tăng trưởng thương mại thế giới tích cực. Trong nước kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế. Các yếu tố của thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được hoàn thiện và phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Những nỗ lực của Chính phủ và triển khai kịp thời của chính quyền địa phương trong việc thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 nhằm tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam được triển khai mạnh mẽ, sâu rộng và toàn diện; nước ta từng bước thực hiện đầy đủ các cam kết đối với Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc và ASEAN với các đối tác khác, Cộng đồng Kinh tế ASEAN, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), TPP và các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, nhất là Hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Chính trị - xã hội được giữ ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế. Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước để chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng an ninh. Các ngành, các cấp có sự tập trung, quán triệt và phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước, điều hành phát triển kinh tế - xã hội đạt hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp.
Với những lợi thế về vị trí địa kinh tế, những thành tựu đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và việc mở rộng quan hệ đối ngoại trong và ngoài nước, Đồng Nai có những tiền đề vững chắc để phát triển mạnh hơn và bền vững hơn trong thời gian tới. Đồng thời, tổng vốn đầu tư phát triển và năng lực sản xuất mới tăng thêm của giai đoạn trước với nhiều công trình, dự án đã hoàn thành đưa vào hoạt động, nhất là hệ thống kết cấu hạ tầng đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất và tạo ra bước phát triển mới.

Kinh tế tỉnh Đồng Nai tiếp tục phát triển đúng định hướng, khai thác có hiệu quả lợi thế về vị trí, lợi thế cạnh tranh; vai trò của kinh tế Đồng Nai tiếp tục được khẳng định và ngày càng phát huy đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước. 

Công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện, môi trường đầu tư ngày càng tốt hơn. Lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm đến công tác hỗ trợ doanh nghiệp, chỉ đạo các ngành, các cấp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi và cơ hội phát triển, nền kinh tế nước ta nói chung và Đồng Nai nói riêng cũng đang đứng trước nhiều vấn đề thách thức, đó là: biến đổi khí hậu, hạn hán, dịch bệnh thường xuyên xảy ra và ngày càng diễn biến phức tạp; thị trường tiêu thụ một số mặt hàng nông sản luôn gặp nhiều khó khăn, thiếu ổn định; nhu cầu đầu tư cho phát triển rất lớn, nhưng nguồn lực lại hạn hẹp; năng suất lao động và sức cạnh tranh thấp; chất lượng nguồn nhân lực ở một số lĩnh vực còn hạn chế; Diễn biến trên Biển Đông có thể sẽ căng thẳng, gay gắt, phức tạp hơn. Các thế lực thù địch tiếp tục chống phá quyết liệt, tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định chính trị - xã hội. Thể chế kinh tế thị trường, chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng, ô nhiễm môi trường vẫn là những điểm nghẽn cản trở sự phát triển của nền kinh tế. Tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí,… còn diễn biến làm giảm hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước.

b. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu:

Trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, dự kiến thực hiện năm 2020, ước kết quả thực hiện các chỉ tiêu 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết HĐND tỉnh như sau:

- Các chỉ tiêu kinh tế:
+  Tổng sản phẩm trên địa bàn - GRDP tăng bình quân 8,14%/năm (tại thời điểm đánh giá), đạt mục tiêu Nghị quyết (tăng 8-9%/năm). Trong đó: nông lâm nghiệp thủy sản tăng 3,28%, công nghiệp xây dựng tăng 9,56%, dịch vụ tăng 14,08%.

+ Tổng sản phẩm trên địa bàn - GRDP bình quân đầu người năm 2020 (theo giá hiện hành) đạt 5.300,86 USD, đạt mục tiêu Nghị quyết (mục tiêu 5.300-5.800 USD).
+ Tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tăng bình quân khoảng 9%/năm, đạt mục tiêu Nghị quyết (tăng 9 - 11%/năm).
+ Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm 2016 - 2020 đạt khoảng 453,4 ngàn tỷ đồng (vượt mục tiêu Nghị quyết), tỷ lệ đầu tư trên GRDP bình quân trên 28,5%/năm, đạt mục tiêu Nghị quyết (mục tiêu huy động 400 - 420 ngàn tỷ đồng).
+ Tổng thu ngân sách Nhà nước hàng năm đạt và vượt dự toán Trung ương giao, tổng thu ngân sách nhà nước so với GRDP hàng năm đạt tỷ lệ 15,7%, không đạt mục tiêu Nghị quyết (Mục tiêu Nghị quyết 17% - 18%) GRDP.
+ Đến năm 2020, toàn tỉnh có 133 xã (chiếm 100%) đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (chiếm 30%) và 11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nông thôn mới (chiếm 100%), vượt mục tiêu Nghị quyết (Mục tiêu Nghị quyết có 80% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 15% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 80% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.)
- Các chỉ tiêu xã hội:
+ Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến năm 2020 còn 1,0%, đạt mục tiêu Nghị quyết.
+ Số giường bệnh/vạn dân là 30 giường bệnh/vạn dân, đạt mục tiêu Nghị quyết; Số bác sỹ/vạn dân là 8,5 bác sỹ/vạn dân, đạt mục tiêu Nghị quyết. 
+ Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng theo độ tuổi giảm còn 8,0% đạt mục tiêu Nghị quyết; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng chiều cao theo độ tuổi giảm còn 22,5% đạt mục tiêu Nghị quyết.
+ Đến năm 2020 giảm 0,19% tỷ lệ hộ nghèo (tương ứng 1.500 hộ nghèo); theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, vượt mục tiêu Nghị quyết (mục tiêu Nghị quyết giảm còn dưới 1%).
+ Đến năm 2020, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội 50%, đạt mục tiêu Nghị quyết (mục tiêu Nghị quyết khoảng 55%); tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 47%, đạt mục tiêu Nghị quyết; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 90,7%, đạt mục tiêu Nghị quyết.
+ Đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 65%, đạt mục tiêu Nghị quyết, trong đó tỷ lệ tuyển sinh đào tạo từ trung cấp nghề trở lên trên tổng số người được tuyển sinh trong năm đạt 25%, vượt mục tiêu Nghị quyết (mục tiêu Nghị quyết là trên 20%).
+ Đến năm 2020, giữ tỷ lệ lao động không có việc làm khu vực đô thị ở mức 2,4%, đạt mục tiêu Nghị quyết.
+ Đến năm 2020 có trên 95% ấp, khu phố đạt tiêu chuẩn văn hóa; trên 98% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn hộ gia đình giữ vững và phát huy danh hiệu gia đình văn hóa, đạt mục tiêu Nghị quyết.
+ Đến năm 2020, tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn QC02  là 80%, đạt mục tiêu Nghị quyết.
· Về môi trường:
+ Đến năm 2020, Thu gom và xử lý 100% chất thải y tế, đạt mục tiêu Nghị quyết; 100% chất thải nguy hại, đạt mục tiêu Nghị quyết; 100% chất thải công nghiệp không nguy hại, đạt mục tiêu Nghị quyết; 100% chất thải rắn sinh hoạt, trong đó đảm bảo tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt dưới 15%, đạt mục tiêu Nghị quyết .
+ Tỷ lệ che phủ cây xanh đến năm 2020 là 52%, đạt mục tiêu Nghị quyết; Tỷ lệ che phủ của rừng đến năm 2020 là 29,76%, đạt mục tiêu Nghị quyết.
· Về quốc phòng:
+ Hằng năm, hoàn thành chỉ tiêu giao quân Quân khu giao, đạt mục tiêu Nghị quyết.
Trong 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết số 179/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh, kết quả thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết có: 

- 02 Chỉ tiêu chính vượt mục tiêu Nghị quyết (Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tỷ lệ huyện đạt chuẩn nông thôn mới);  01 chỉ tiêu thành phần tỷ lệ tuyển sinh đào tạo từ trung cấp nghề trở lên trên tổng số người được tuyển sinh trong năm vượt mục tiêu Nghị quyết.

- 15 chỉ tiêu đạt mục tiêu Nghị quyết.

- 01 Chỉ tiêu không đạt mục tiêu Nghị quyết, là Tỷ lệ thu ngân sách nhà nước. 

c. Đánh giá kết quả thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an  ninh, quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ  5 năm 2016-2020 của tỉnh còn những tồn tại, hạn chế như sau:
- Trên lĩnh vực kinh tế
Kết quả phát triển một số ngành kinh tế quan trọng (công nghiệp, xuất nhập khẩu) ở các doanh nghiệp trong nước còn chưa tương xứng, chủ yếu là ở các doanh nhiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trình độ công nghệ các doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể còn hạn chế. Tỷ trọng các ngành có hàm lượng tri thức, công nghệ cao (điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu..) trong tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp còn thấp; nhiều ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động phổ thông tạo ra giá trị gia tăng thấp, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao (dệt may, giày da, hóa chất - cao su…); các sản phẩm gia công, chế biến thô còn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu giá trị sản phẩm công nghiệp. Lĩnh vực dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất là dịch vụ du lịch, dịch vụ logistics, các dịch vụ nhà ở, tư vấn, y tế, giáo dục, trông giữ trẻ, vui chơi giải trí. Tình trạng gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, kém chất lượng chưa ngăn chặn, xử lý triệt để. Một số quỹ tín dụng hoạt động kém hiệu quả, có nhiều sai phạm. Thực hiện chủ trương khuyến khích tập trung đất đai để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp chưa đạt yêu cầu. Việc tổ chức thực hiện chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ ở một số mặt hàng nông sản chưa hiệu quả; triển khai xây dựng các vùng nuôi trồng thủy sản bền vững chưa đạt yêu cầu. Tiềm lực khoa học công nghệ của tỉnh ở một số lĩnh vực còn hạn chế; cán bộ khoa học trong từng chuyên ngành còn ít; các cơ sở nghiên cứu khoa học trên địa bàn chưa được đầu tư đúng mức, nhất là các trung tâm nghiên cứu - ứng dụng khoa học công nghệ. Công tác thu ngân sách nhà nước trong nhiệm kỳ có năm chưa đạt dự toán Trung ương giao.

Hệ thống kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, hiệu quả kết nối chưa cao. Tiến độ đầu tư một số tuyến giao thông kết nối quan trọng còn chậm. Hạ tầng đô thị, đặc biệt là hệ thống giao thông, thoát nước ở thành phố Biên Hòa còn nhiều hạn chế. Việc xử lý những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục đầu tư các dự án trong nước, dự án theo hình thức đối tác công tư, xã hội hóa còn chậm. Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, về xây dựng ở một số địa phương chưa chặt chẽ, chưa khắc phục có hiệu quả tình trạng xây dựng trái phép. Công tác bồi thường, tái định cư ở nhiều dự án còn kéo dài. Đầu tư các dự án nhà ở xã hội chậm. Một số quy hoạch trên địa bàn không phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhưng chậm được điều chỉnh, bổ sung.
· Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội
Việc gắn kết với các doanh nghiệp trong công tác đào tạo và sử dụng lao động chưa hiệu quả. Chất lượng đào tạo của một số cơ sở đào tạo nghề còn thấp, nhất là các ngành đòi hỏi trình độ công nghệ, kỹ thuật cao. Đội ngũ lao động kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu. Tình trạng bác sĩ nghỉ việc ở một số cơ sở y tế công lập gây khó khăn cho công tác hoạt động chuyên môn, khám chữa bệnh, phát triển chuyên môn kỹ thuật, đào tạo nâng cao trình độ và quy hoạch bố trí cán bộ quản lý điều hành. Còn thiếu bác sĩ có trình độ tay nghề chuyên môn cao để phát triển những kỹ thuật chuyên sâu. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tỷ lệ lây nhiễm một số bệnh truyền nhiễm còn khá cao như bệnh sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng. Các vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được ngăn chặn và xử lý triệt để, nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm vẫn còn tiềm ẩn. Công tác vệ sinh học đường, vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp chưa đáp ứng kịp so với quy mô và tốc độ phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng trên địa bàn tỉnh có xu hướng dãn ra. Kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm có mặt chưa đạt yêu cầu, nhất là chưa khắc phục tình trạng nợ bảo hiểm ở một số doanh nghiệp còn kéo dài.

Chất lượng và hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa nhất là ở cơ sở còn hạn chế. Một bộ phận thanh thiếu niên, học sinh thiếu rèn luyện, chưa quan tâm nhiều về lịch sử dân tộc, phai nhạt lý tưởng, có lối sống thực dụng. Tình trạng bất bình đẳng, bạo lực trong gia đình chưa được ngăn chặn một cách hiệu quả, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp; tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Chưa có nhiều tác phẩm văn học - nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật. Hoạt động thể thao tuy có tiến bộ nhưng chưa mạnh. Đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục chưa đáp ứng được nhu cầu, nhất là cơ sở giữ trẻ, mầm non, mẫu giáo. Công tác quản lý giáo dục mầm non ngoài công lập ở một số nơi còn lỏng lẻo. Một số địa phương dân số tăng cơ học cao gây áp lực lớn về đầu tư xây dựng trường lớp, về sĩ số học sinh/lớp học và giải quyết tình trạng lớp học ca 3. Công tác phân luồng và hướng nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp vào học nghề hiệu quả chưa cao.
- Công tác bảo vệ môi trường

Công tác quản lý đất đai, quản lý khai thác, bảo vệ tài nguyên khoáng sản ở một số địa phương chưa chặt chẽ, vẫn còn để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất công, tự phân lô tách thửa, sử dụng đất đai không đúng mục đích chưa được ngăn chặn và xử lý một cách triệt để; có nhiều quy hoạch, dự án đã được giới thiệu địa điểm nhưng nhiều năm không triển khai thực hiện làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và xử lý lấn chiếm đất công ở một số địa phương còn hạn chế. Một số doanh nghiệp, một bộ phận người dân và chủ trang trại chăn nuôi ý thức bảo vệ môi trường của còn hạn chế, chưa thực hiện nghiêm việc thu gom, xử lý rác thải, chất thải. Việc triển khai đầu tư, đổi mới công nghệ xử lý chất thải tại các khu xử lý còn chậm, chưa đánh giá đúng năng lực của chủ đầu tư các dự án xử lý rác thải, xử lý nước thải đô thị còn nhiều khó khăn, Việc thực hiện chủ trương chuyển đổi công năng, di dời các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Biên Hòa 1 tiến độ còn chậm, chưa đảm bảo yêu cầu  đề ra.

- Lĩnh vực an ninh quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và công tác nội chính, đối ngoại có mặt chưa đáp ứng yêu cầu

Việc gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh một số nơi chưa chặt chẽ. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển chưa đồng đều; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa thật sự đa dạng và sâu rộng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh, phòng chống tội phạm có lúc, có nơi, có thời điểm chưa đạt yêu cầu, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, gây bất an trong dư luận xã hội. Công tác phòng, chống cháy nổ chưa phòng ngừa một cách hiệu quả, còn xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản.
Cải cách tư pháp có mặt còn hạn chế; công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm có lúc chưa nhịp nhàng; hiệu quả, chất lượng điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án còn chậm tiến độ; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật có lúc còn chậm. Công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng tại một số cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế; công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra, nhất là trong thu hồi tài sản còn chậm.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên do: nguyên nhân khách quan là tình hình giá cả thị trường một số mặt hàng, nhất là mặt hàng nông sản không ổn định; Tình trạng biến đổi khí hậu dẫn đến hạn hán, xâm nhập mặn, mưa trái vụ, nắng nóng xảy ra thường xuyên hơn, gây nhiều bất lợi đối với sản xuất nông nghiệp, các loại dịch bệnh mới lây nhiễm từ bên ngoài như dịch tả lợn châu Phi gây ra mức độ thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi. Về nguyên nhân chủ quan có lúc, có việc đã thiếu sâu sát, nắm tình hình; một số nhiệm vụ, giải pháp sau khi có chủ trương chỉ đạo thống nhất song trong khâu tổ chức thực hiện, bám sát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chưa kịp thời; điều hành tổ chức thực hiện của Nhà nước tuy có những tiến bộ song trên một số lĩnh vực chưa tập trung đúng mức, xử lý giải quyết chậm như: chưa chủ động về thị trường trong bối cảnh hội nhập sâu kinh tế, vẫn còn tư duy giải cứu nông sản khi nguồn cung vượt cầu dẫn đến tiêu thụ gặp khó khăn mà nguyên nhân do sản xuất tự phát không theo quy hoạch, thông tin dự báo thị trường. Công tác nắm tình hình, dự báo xu thế và chủ động tham mưu có việc chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong điều kiện có nhiều thay đổi. Công tác tuyên truyền chủ trương, định hướng; tổ chức thực thi pháp luật, thể chế hóa chính sách có mặt còn hạn chế. 

Từ những nội dung nêu trên, để khắc phục những khó khăn, tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2016-2020 và đồng thời để tổ chức triển khai có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Đồng Nai về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  của tỉnh Đồng Nai 5 năm  2021-2025, UBND tỉnh Đồng Nai nhận thấy việc xây dựng và ban hành Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm 2021-2025 của tỉnh Đồng Nai là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN.
1. Mục đích
Nhằm khắc phục những khó khăn, tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2016-2020 được đề ra tại Nghị quyết số 179/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh, trên cơ sở đó đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm 2021-2025 của tỉnh Đồng Nai.

2. Quan điểm chỉ đạo
Trên cơ sở đánh giá về tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm 2016-2020 và chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy  về kế hoạch 5 năm 2021-2025; UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm 2021-2025 của tỉnh Đồng Nai tại kỳ họp cuối năm 2020. Qua đó, có cơ sở lãnh đạo chỉ đạo điều hành việc tổ chức triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy; HĐND tỉnh trong giai đoạn 2021-2025.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm 2021-2025 của tỉnh Đồng Nai được xây dựng trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm 2016-2020 và tình hình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 năm tới theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XI của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai; được tổ chức lấy ý kiến các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành và địa phương. Qua đó, hoàn thiện các nội dung  dự thảo Nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, liên quan, cụ thể như:
1. Nghiên cứu, xây dựng Tờ trình dự thảo Nghị quyết;

2. Tổ chức gửi lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (văn bản số …../UBND-THNC ngày …/11/2020); 

3. Đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời gian 30 ngày;

4. Tổng hợp ý kiến góp ý, hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định; 

5. Ngày ..../..../2020, Sở Tư pháp có văn bản kết quả thẩm định số ..../STP-...., ngày ..../11/2020. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Bố cục

 Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm 2021-2025 của tỉnh Đồng Nai gồm 2 Điều, bố cục cụ thể như sau:

Điều 1. Thống nhất Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025 của tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số …/TTr-UBND ngày …. tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh (bao gồm cả nội dung đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020), cụ thể như sau: 

Điều 2 “Tổ chức thực hiện” quy định trách nhiệm của các Sở, ban ngành và các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và quy định thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết.
2. Nội dung cơ bản
a) Mục tiêu tổng quát:
Phát huy giá trị văn hóa; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tích cực, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; phát huy cao nhất các tiềm năng và lợi thế; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; bảo vệ môi trường để phát triển bền vững; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Đồng Nai phát triển toàn diện về kinh tế, xã hội; là trung tâm công nghiệp và dịch vụ cảng hàng không, cảng nước sâu, cửa ngõ giao thương quốc tế; một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước vào năm 2025 và là một trong những tỉnh phát triển trong tốp đầu của cả nước vào năm 2030.
b) Các chỉ tiêu phát triển chủ yếu

- Chỉ tiêu kinh tế
+ Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân hàng năm trên 8,5%.

 + GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt trên 186 triệu đồng ( tương đương 8.000 USD). 
+ Tổng vốn đầu tư xã hội huy động trong 5 năm trên 500.000 tỷ đồng. 
+ Thu ngân sách nhà nước hàng năm đạt dự toán được giao
- Chỉ tiêu xã hội
+ Đến cuối năm 2025 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có ít nhất 5 huyện hoàn thành nông thôn mới nâng cao; 25% số xã hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu và huyện Xuân Lộc đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu.
+ Đến cuối năm 2025 toàn tỉnh có 70% lao động qua đào tạo nghề.

+ Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 đạt 95%.

+ Đến cuối năm 2025, đạt tỷ lệ 10 bác sĩ/ vạn dân và 30 giường bệnh/ vạn dân.

+ Hàng năm có trên 90% gia đình, ấp (khu phố), 98% cơ quan, đơn vị, 75% doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 100% thiết chế văn hóa cấp huyện và cấp xã, 90% nhà văn hóa ấp (khu phố) hoạt động hiệu quả.

- Chỉ tiêu về môi trường

+ Tỷ lệ che phủ của rừng đạt 28,3%.

+ Đến cuối năm 2025, thu gom và xử lý chất thải y tế, chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp không nguy hại, chất thải nguy hại đạt 100%. 

+ Đến năm 2025 toàn tỉnh có 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn.
- Chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh
Hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên, tuyển quân, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, huấn luyện, diễn tập, giáo dục quốc phòng toàn dân và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng do Chính phủ giao hàng năm.
c) Phương hướng phát triển chủ yếu, các lĩnh vực đột phá.


- Kế thừa và phát huy những thành quả đạt được trong 35 năm đổi mới, phát huy lợi thế so sánh và huy động các nguồn lực thúc đẩy kinh tế tỉnh Đồng Nai phát triển bền vững. Tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, phát triển công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản; ưu tiên phát triển nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở hình thành các khu (tổ hợp) công - nông nghiệp - dịch vụ ở các địa phương có điều kiện tạo động lực thúc đẩy sự phát triển ở từng địa bàn. Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, nâng cao năng suất lao động, đổi mới sáng tạo hiệu quả. Chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp, giải pháp hiệu quả để thích ứng, phục hồi và phát triển sản xuất sau đại dịch COVID-19.

- Về định hướng không gian phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm đầu tư phát triển đối với các địa phương có tiềm năng và lợi thế; trong đó xác định huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch là hai địa phương có tiềm năng và dư địa lớn cần có cơ chế, chính sách đầu tư thỏa đáng nhằm đáp ứng tốt cho yêu cầu thúc đẩy sự phát triển của Đồng Nai, nhất là lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ- thương mại; đồng thời xác định các trục (tuyến), bao gồm tuyến phía Bắc, tuyến phía Tây, tuyến phía Đông để phát triển và đầu tư phát triển đối với các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế như: phát triển đô thị; du lịch sinh thái - văn hóa tâm linh, nghỉ dưỡng chất lượng cao; dịch vụ vui chơi, giải trí;... Từ đó, tập trung xây dựng các quy hoạch chiến lược của tỉnh phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương.

- Chuẩn bị các nguồn lực để khai thác tốt lợi thế khi dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành đưa vào khai thác, các dự án hạ tầng giao thông kết nối liên vùng hoàn thành. Xác định đây là vùng động lực mới để thúc đẩy phát triển kinh tế, nhất là dịch vụ logistics, dịch vụ bất động sản. 

- Phát triển kinh tế bền vững trên cơ sở nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động, phát huy phong trào khởi nghiệp sáng tạo, tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nghiên cứu, phát triển các mô hình kinh tế ban đêm, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn. Khuyến khích, hỗ trợ để hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn, tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh cao.

- Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát huy vai trò nền tảng của văn hóa, chăm lo con người, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Quan tâm phát triển hệ thống an sinh xã hội, các công trình phúc lợi phục vụ công nhân, người lao động. Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở các lĩnh vực ưu tiên. Quản lý, bảo vệ và khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, khoáng sản, hạn chế khai thác tài nguyên thiên nhiên không tái tạo. Tăng cường công tác bảo vệ và cải thiện môi trường, giải quyết triệt để các vấn đề ảnh hưởng đến môi trường. Tổ chức thực hiện tốt việc ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống giảm nhẹ thiên tai.
- Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, dành nguồn lực cho xây dựng, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững trật tự an toàn xã hội và ổn định chính trị trên địa bàn để phát triển kinh tế - xã hội.

- Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan chính quyền; xây dựng chính quyền điện tử, nền hành chính hiện đại.

Xác định lĩnh vực đột phá

- Huy động các nguồn lực tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông đô thị, nông thôn và giao thông kết nối với vùng.

- Tập trung phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm; công nghiệp chế biến sâu nông sản và các dịch vụ nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

- Phát triển thương mại, dịch vụ tổng hợp hiện đại mà tỉnh có lợi thế, trọng tâm là dịch vụ du lịch, dịch vụ logistics.

d) Các giải pháp trọng tâm cần thực hiện:

- Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế tỉnh. Phát triển công nghiệp – xây dựng có hàm lượng khoa học công nghệ cao. Phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phát triển đô thị. Phát triển các thành phần kinh tế và mô hình kinh doanh mới. Phát triển đồng bộ các loại thị trường. Đẩy mạnh hợp tác, liên kết vùng và quốc tế.

- Phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục tương xứng với phát triển kinh tế; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Quan tâm đầu tư trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, cách mạng trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

- Nâng cao sức khỏe nhân cả về thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ; năng lực phòng, chống dịch bệnh, chất lượng y tế dự phòng, chất lượng khám, chữa bệnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có năng lực, trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác truyền thông về chăm sóc sức khỏe, nhất là truyền thông về phòng bệnh cho người dân trên địa bàn.

- Phát triển mạng lưới trường lớp, chất lượng dạy và học. Quan tâm đầu tư phát triển hệ thống trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học bán trú, nhất là các trường, cơ sở giữ trẻ dưới 24 tháng tuổi. Phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao. Chú trọng đào tạo công nhân lành nghề và nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, nhất là lực lượng lao động cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cho các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nhu cầu thị trường lao động.
- Triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo bảo đảm mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo. Tạo điều kiện, cơ hội cho mọi người dân, nhất là đối tượng người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các nguồn lực phát triển, các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, tiếp cận nguồn thông tin, bảo hiểm xã hội…). Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội tự nguyện. 
- Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phát triển hạ tầng số và bảo đảm an ninh mạng, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp thuận lợi, an toàn tiếp cận nguồn tài nguyên số. Các ngành, các cấp có trách nhiệm trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch với các chỉ tiêu cụ thể để thúc đẩy phát triển và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào lĩnh vực mình phụ trách. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Xử lý nghiêm các hành vi khai thác tài nguyên không phép, trái phép, hành vi gây ô nhiễm môi trường.

- Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế, xã hội, phát triển kinh tế gắn với tăng cường, củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Triển khai thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. Chủ động nắm bắt, xử lý tình hình an ninh trật tự và thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ về an ninh trật tự.
- Tiếp tục xây dựng bộ máy các cơ quan nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. 

Trên đây là nội dung Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm 2021-2025 của tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh.
(Gửi kèm theo: 1. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm 2016-2020; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  5 năm 2021-2025 của tỉnh Đồng Nai và Các phụ lục biểu mẫu kèm theo báo cáo; 2. Dự thảo Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh  về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh 5 năm 2021-2025 của tỉnh Đồng Nai)./.
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